
 

UBND TỈNH/ TP Trà Vinh 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

 

Khóa thi ngày: 25/6/2019 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

NĂM 2019 

 

Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Trà Cú 

 

 

TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm xét 

TN 
Ghi chú 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ VÂN ANH Nữ 08/10/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.57 Đạt 

2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ KIỀU ANH Nữ 22/03/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.84 Đạt 

3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ SAM BÁTE Nữ 10/12/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.20 Đạt 

4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CAM Nữ 16/09/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.71 Đạt 

5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN MỸ CẨM Nữ 11/10/2001 TRÀ VINH Kinh 7.64 Đạt 

6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HOÀNG CHINH Nam 01/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.47 Đạt 

7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ SÔ RI DA Nữ 02/05/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.31 Đạt 

8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh GIANG QUỐC DŨNG Nam 11/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.28 Đạt 

9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LỮ THỊ KHÁNH DUY Nữ 13/02/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.56 Đạt 

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM LÊ DUY Nữ 26/12/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.01 Đạt 

11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN HỒNG ĐỨC Nam 29/10/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.34 Đạt 

12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ HẠNH Nữ 01/07/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.40 Đạt 

13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ XUÂN HẠNH Nữ 04/11/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.07 Đạt 

14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LÝ ANH HÀO Nam 15/04/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.12 Đạt 

15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THÚY HẰNG Nữ 26/02/2001 TRÀ VINH Hoa 7.26 Đạt 

16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ NGỌC HÂN Nữ 13/03/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.77 Đạt 

17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM THỊ THU HIỀN Nữ 10/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 8 Đạt 

18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ HIỀN Nữ 28/02/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.28 Đạt 

19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG TẤN KHẢI HOÀN Nam 20/08/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.39 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm xét 

TN 
Ghi chú 

20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HOÀNG HUY Nam 07/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.64 Đạt 

21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THIA HÙY Nữ 19/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.63 Đạt 

22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HUỲNH KHANG Nam 30/04/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.15 Đạt 

23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TRẦN KHÁNH Nam 28/02/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.29 Đạt 

24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ KHẠNH Nữ 24/11/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.10 Đạt 

25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ NGỌC LÂM Nam 14/12/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.35 Đạt 

26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỒNG LỘC Nam 25/12/2001 TRÀ VINH Kinh 7.47 Đạt 

27 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ CẨM LY Nữ 29/12/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.24 Đạt 

28 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ XUÂN MÀO Nữ 12/04/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.37 Đạt 

29 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH NGÂN Nữ 07/03/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.84 Đạt 

30 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KIM NGÂN Nữ 25/06/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.29 Đạt 

31 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 06/06/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.78 Đạt 

32 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TRỌNG NGHĨA Nam 03/06/2001 TRÀ VINH Khơ Me 8.57 Đạt 

33 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ BÉ NGOAN Nữ 01/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.61 Đạt 

34 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC Nam 19/05/2000 TRÀ VINH Khơ Me 7.69 Đạt 

35 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ÁI NGUYÊN Nữ 13/03/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.31 Đạt 

36 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH NHÀN Nam 12/06/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.54 Đạt 

37 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NHÂN Nữ 22/07/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.59 Đạt 

38 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC NHI Nữ 22/02/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.61 Đạt 

39 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NHIÊN Nữ 07/04/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.80 Đạt 

40 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM TỊNH NHƯ Nữ 06/08/2001 TRÀ VINH Khơ Me 8.88 Đạt 

41 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM SAM ĐA NY Nam 20/05/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.78 Đạt 

42 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRANG THANH PHONG Nam 13/09/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.59 Đạt 

43 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NA QUI Nữ 01/03/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.71 Đạt 

44 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGÔ XÀ RẬY Nam 16/01/2000 TRÀ VINH Khơ Me 7.81 Đạt 

45 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ RÌ Nữ 15/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.91 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm xét 

TN 
Ghi chú 

46 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ SÔ THE RY Nữ 10/04/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.18 Đạt 

47 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM SANG Nam 10/11/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.78 Đạt 

48 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VỎ HỒNG SƠN Nam 10/09/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.86 Đạt 

49 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TÀI Nam 07/09/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.68 Đạt 

50 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TÂM Nữ 02/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 8.03 Đạt 

51 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC THẢO Nam 26/06/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.77 Đạt 

52 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THẢO Nữ 20/10/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.08 Đạt 

53 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HÀ QUỐC THẢO Nam 25/12/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.17 Đạt 

54 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HOÀI THÂN Nam 15/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.86 Đạt 

55 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NGỌC THÂY Nam 17/03/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.88 Đạt 

56 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THU Nữ 28/05/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.86 Đạt 

57 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ MINH THƯ Nữ 22/07/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.88 Đạt 

58 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ MINH THƯ Nữ 06/02/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.96 Đạt 

59 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 10/08/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.19 Đạt 

60 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM DỰ TÍN Nam 25/12/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.54 Đạt 

61 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ BÉ TRANG Nữ 16/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.32 Đạt 

62 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TRANG Nữ 10/04/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.66 Đạt 

63 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ BÉ TRANG Nữ 01/12/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.65 Đạt 

64 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM HẢI TRIỀU Nam 11/08/2001 TRÀ VINH Khơ Me 8.35 Đạt 

65 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAM THỊ CẨM TÚ Nữ 19/06/2001 TRÀ VINH Khơ Me 8.13 Đạt 

66 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THANH TÙNG Nam 10/06/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.09 Đạt 

67 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TỐNG THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 27/09/2001 TRÀ VINH Kinh 8.17 Đạt 

Danh sách gồm 67 thí sinh 

  

 


